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1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT 
Biểu 

mẫu 09 

Phụ lục của Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT
Thiệu

2
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường 

THPT 

Biểu 

mẫu 10 

Phụ lục của Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT
Thiệu

3 Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THPT 
Biểu 

mẫu 11 

Phụ lục của Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT
Thiệu

4
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và 

nhân viên của trường THPT 

Biểu 

mẫu 12 

Phụ lục của Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT
Thiệu

5 Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
Biểu số 

02 

Thông tư số 

90/2018/TT-BTC
Tư

6
Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý (6 

tháng/cả năm) 

Biểu số 

03 

Thông tư số 

90/2018/TT-BTC
Tư

7 Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 
Biểu số 

04 

Thông tư số 

90/2018/TT-BTC
Tư

8
Công khai Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục 
Điều 9 

Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT

Thiệu, Thiện, 

Đ.Thương

9 Công khai các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục Điều 9 
Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT

Thiệu, Thiện, 

Đ.Thương

10

Công khai Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần; kế hoạch, 

đề án, dự án, chiến lược định hướng phát triển của cơ sở 

giáo dục 

Điều 9 
Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT

Thiệu, Thiện, 

Đ.Thương

11

Công khai kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn 

kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính 

khác; quyết toán kinh phí hằng năm; tài sản, trang thiết bị; 

kết quả kiểm toán của cơ sở giáo dục

Điều 9 
Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT
Tư

12

Công khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quyết 

định bổ nhiệm, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức 

danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí việc làm, đi công tác nước 

ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, thăng hạng, khen 

thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với nhà giáo, cán bộ 

quản lý và người lao động; việc đánh giá, xếp loại, hợp đồng 

làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc

Điều 9 
Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT

Thiệu, Tư, 

Xuyến

13

Công khai các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ sở giáo 

dục đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của 

người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật

Điều 9 
Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT
Thiệu

14
Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo trong cơ sở giáo dục 
Điều 9 

Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT
Thiệu, Xuyến
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15

Công khai kết quả tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản 

lý và người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền 

quyết định của hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến nhà giáo

Điều 9 
Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT
Thiệu, P.Lan

16
Công khai văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý 

cấp trên liên quan đến công việc của cơ sở giáo dục 
Điều 9 

Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT

Thiệu, Thiện, 

Đ.Thương

17

Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của cơ sở giáo dục các nội dung sau: a) Bộ 

phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan; b) 

Thủ tục hành chính giải quyết công việc; c) Mẫu đơn từ, hồ 

sơ cho từng loại công việc; d) Phí, lệ phí theo quy định; đ) 

Thời gian giải quyết từng loại công việc.

Điều 15 
Thông tư số 

11/2020/TT-BGDĐT

Thiệu, Thiện, 

Tư

18

Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ việc 

vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ 

phải được công bố theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 2 
Thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT
Thiệu, Tư

19
Công khai Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ (Đối với CSGD 

thực hiện kêu gọi tài trợ) 
Điều 7 

Thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT
Thiệu, Tư

20

Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai nội dung báo 

cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính 

năm đối với các khoản tài trợ (Nội dung công khai tài chính 

bao gồm: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức tài trợ; giá trị tài trợ, 

quyết toán thu, chi; kết quả kiểm toán (nếu có))

Điều 8 
Thông tư số 

16/2018/TT-BGDĐT
Thiệu, Tư

21
Công khai phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển 

nhà trường THPT 
Điều 7 

Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT
Thiệu

22

Công khai và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy 

định quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung, cập nhật phù hợp 

với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành

Điều 7 
Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT
Thiệu, Tư

23
Công khai kết quả phê duyệt học sinh được hưởng chính 

sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 
Điều 7 

Nghị định 

116/2016/NĐ-CP
Thiệu, Tư

24
Công khai đầy đủ, chính xác thông tin về việc cấp văn bằng, 

chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục 
Điều 26 

Thông tư số 

21/2019/TT-BGDĐT
Thiệu, Mến

25 Công khai hồ sơ thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra Mục I, II

Công văn 

239/SGDĐT-TTr 

ngày 11/3/2020 của 

Sở GD&ĐT về thực 

hiện kết luận, kiến 

nghị, quyết định xử lý 

sau thanh tra

Thiệu, Thiện, 

Đ.Thương, 

Xuyến

Hiệp Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thiệu

(đã ký)

(Hệ thống gồm 25 Danh mục công khai)


